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DANH SÁCH HOÀN THÀNH TẬP HUẤN 

NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN HẠNG II - KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI    

K3/2025 từ ngày 8 - 18/12/2025 tại thành phố Hồ Chí Minh 

 

TT Họ tên Mã CSĐK/ 

Cá nhân Ngày sinh Số CCCD 

1 Đỗ Quang Huy 4901S 24/09/1999 068099005943 

2 Huỳnh Ngọc Tín 4901S 03/02/2000 068200013647 

3 Lê Hữu Minh Quân 4901S 01/07/2000 068200013856 

4 Phạm Ngọc Thành 5001S 02/07/2001 079201021756 

5 Nguyễn Lê Hữu Toàn 5001S 03/11/2001 092201004538 

6 Phạm Nguyễn Tấn Phương 5002S 19/02/2002 052202015941 

7 Lương Văn Hồng Quốc 5010D 05/09/2002 070202003652 

8 Phan Văn Tặng 5010D 06/07/2002 094202002845 

9 Trương Nguyễn Thanh Phát 5012D 18/07/2001 080201012485 

10 Bùi Hữu Duy 5012D 27/10/1997 079097009222 

11 Lý Văn Chung 5012D 06/02/2001 038201011138 

12 Lê Thanh Chức 5014D 18/06/2000 054200006478 

13 Nguyễn Tấn Đức 5015D 07/10/2001 052201016523 

14 Nguyễn Trần Anh Khoa  5015D 01/11/2002 084202009894 

15 Phạm Duy Long 5015D 15/07/1982 079082001543 

16 Nguyễn Minh Tú 5017D 05/07/1995 087095014860 

17 Nguyễn Quốc Khánh 6001S 03/09/1998 075098000559 

18 Đoàn gia Bảo 6004D 02/05/2002 052202007556 

19 Nguyễn Bảo Linh 6004D 31/12/2001 096201004348 

20 Đàm Nhật Tân 6005D 27/09/2002 075202016369 

21 Đoàn Thanh Phương 6006D 25/08/2004 075204005392 

22 Nguyễn Minh Trọng  6101S 08/07/2002 074202002507 

23 Nguyễn Minh Hiền 6101S 11/10/2001 079201007944 

24 Hoàng Kim Thiệu  6110D 02/12/2001 070201009900 

25 Trần Thanh Phong 6112D 19/01/2000 070200000308 

26 Bùi Sĩ Thanh 6112D 20/04/1997 075097016388 

27 Võ Đại Lâm 6112D 16/01/2001 075201011743 



28 Ngô Quốc Thái 6113D 03/08/2003 074203003711 

29 Trần Tấn Phát 6504D 21/06/2003 092203004850 

30 Trương Thành Lợi 6505D 28/09/2002 093202002660 

31 Phan Lạc Thiên 6703D 06/01/2003 089203018248 

32 Phạm Khôi 6803D 02/03/2002 091202016693 

33 Trương Đăng Khoa 6902D 01/01/1997 096097004338 

34 Chung Nhựt Quang 7001S 07/01/2000 072200000530 

35 Đinh Tiến Khải  70-005 20/08/2003 086203001853 

36 Nguyễn Công Hưng Thịnh 7206D 12/02/2002 051202003273 

37 Lê Thành Nam 7901S 30/11/1999 056099011239 

38 Trần Quang Tuấn 7901S 26/06/1996 040096025350 

39 Trịnh Đình Quốc Hưng 8103D 09/03/2001 064201005741 

40 Phạm Đoàn Hải Đăng 8104D 04/09/2001 064201010155 

41 Trần Quang Bình 8105D 30/10/2001 064201005125 

42 Nguyễn Thanh Hải 8303D 27/06/2000 082200014908 

43 Nguyễn Hoài Lâm 8502D 24/07/2003 058203001839 

44 Lê Nhật Tuấn 8602D 14/01/2000 060200009884 

45 Hà Minh Long  9302D 10/04/1989 070089000680 

46 Nguyễn Lý Huỳnh 9502D 03/08/2003 093203005811 

47 Lê Dương Thạch 9503D 29/05/2000 093200007578 

48 
Huỳnh Minh Dũng 

Sở XD Đồng 

Tháp 
11/09/1983 086083001804 

49 Lê Thanh Tuấn Cá nhân 23/07/2001 082201009274 

50 Nguyễn Văn Kha Cá nhân 28/06/1999 083099011858 

51 Quách Nhật Trường Cá nhân 24/01/2002 096202014150 

52 Lại Quốc Phú Cá nhân 09/01/2002 091202004974 

53 Ngô Duy Khánh Cá nhân 25/03/2002 096202001366 

 
   LĐ. PHÒNG VAR 

 

 

 

 

Trương Mạnh Hùng  

LĐ. TRUNG TÂM DTTC 

 

 

 

 

Phạm Hồng Sơn 

PHỤ TRÁCH LỚP 

 

 

 

 

Vũ Thế Vinh 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-22T10:02:00+0700
	Hà Nội
	Vũ Thế Vinh<vinhvt@vr.org.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-22T10:05:35+0700
	Hà Nội
	Phạm Hồng Sơn<sonph@vr.org.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-22T14:30:14+0700
	BỘ XÂY DỰNG - Hà Nội
	Trương Mạnh Hùng<hungtm@vr.org.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-12-22T15:47:34+0700
	Việt Nam
	CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM<vr@vr.org.vn> đã ký lên văn bản này!




